
Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 1 Phạm Thị Lƣơng x 025443122 15/06/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

2 2
Nguyễn Thị Hồng 

Nhu
x 312100181 29/10/2016 Công an tỉnh Tiền Giang Cá nhân

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

3 3 Lê Thị Thanh Bảo x 025829331 04/12/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

4 4 Trần Thị Thanh x 036188007023 09/04/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
Cá nhân

Quận 9, Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

5 5 Cao Thị Hồng Giang x 054184000002 24/08/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
Cá nhân

Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

6 6 Nguyễn Thị Dung x 080163000278 18/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
Cá nhân

Quận 6, Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

7 7 Trần Văn Thạch x 042078000090 24/12/2018
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
Cá nhân

Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

8 8 Phạm Thị Thúy x 34190002425 11/05/2016 Công an tỉnh Hà Nam Cá nhân
 Quận 9, Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

9 9
Nguyễn Công Tùng 

Lâm
x 186581936 19/10/2017 Công an tỉnh Nghệ An Cá nhân

Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An
30 Đạt

10 10 Hồ Thị Quỳnh Anh x 186477239 23/10/2017 Công an tỉnh Nghệ An Cá nhân
Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An
30 Đạt

11 11
Huỳnh Ngọc Phƣợng 

Lâm
x 024215301 04/07/2006

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

Mẫu 3b - KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

Ca 10g00 ngày 29/10/2019 - tại HỘI TRƯỜNG BAN

18 Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình: NÔNG NGHIỆP



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

12 12 Trần Hoàng Tân x 024789718 29/09/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

 Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

13 13 Vũ Thị Xoa x 152161385 27/09/2012 Công an tỉnh Thái Bình Cá nhân
Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh 

Thái Bình
30 Đạt

14 14 Thái Bảo Sơn Tâm x 334146862 28/11/2013 Công an tỉnh Trà Vinh Cá nhân
Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Trà Vinh
30 Đạt

15 15 Trƣơng Thanh Thảo x 334184021 06/05/2013 Công an tỉnh Trà Vinh Cá nhân
 Huyện Duyên Hải, Tỉnh 

Trà Vinh
30 Đạt

16 16 Phan Hồ Mai Thy x 024943680 19/09/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

17 17 Phan Hồ Trung Phong x 083075000294 23/08/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
Cá nhân

Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

18 18 Nguyễn Thị Mỹ Dung x 024835435 29/02/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

19 19 Võ Hải Triều x 024791074 27/08/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

20 20 Nguyễn Trọng Khanh x 025026427 31/12/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

21 21 Nguyễn Thanh Hƣơng x 020682540 27/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

22 22 Trần Ngô Kim Tuyền x 023619990 13/08/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

23 24 Châu Hƣng Lai x 079084001165 07/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
Cá nhân

Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

24 25
Nguyễn Thị Quỳnh 

Phƣơng
x 077196000481 07/03/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
Cá nhân

Huyện Xuyên Mộc, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
28 Đạt



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

25 26
Chung Thế Hoàng 

Yến
x 023532629 29/05/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
Cá nhân

Quận 6, Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

26 27 Trƣơng Minh Thuận x 082078000073 27/05/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

27 28 Nguyễn Văn Dũng x 31255271 4/04/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

28 29 Quách Minh Tân x 025311355 2/07/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

29 30 Trƣơng Tấn Lợi x 312322418 2/03/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

30 31 Võ Thị Ngọc Ngân x 312496031 24/10/2016 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

31 32 Vũ Huy Long x 025413574 22/3/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG 

TY TNHH VIETIZ

07 Phan Bội Châu, 

Phƣờng 02  Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

30 Đạt

32 33 Nguyễn Hữu Trí x 024455294 17/02/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

33 34 Huỳnh Thị  Mỹ Dung x 300862258 24/9/2011 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

34 35 Nguyễn Hữu Thắng x 025810361 30/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

35 36 Lại Ngọc Thạch x 264305357 18/3/2011 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 Đạt

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN 

FOODYMART

92/5 Đƣờng Số 4, 

Phƣờng Bình Hƣng Hòa 

A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

GIA ĐÌNH MỚI

106/2 Tổ 4, Phƣờng 

Phƣớc Long B, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

HỘ KINH DOANH 

ĐẶC SẢN NẮNG 

GIÓ

1/2 Chiến Lƣợc, 

Phƣờng Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

36 37 Nguyễn Thị Thảo x 021744841 16/02/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN NÔNG SẢN 

THẢO ANH

D50a, Ấp Mỹ Hòa 2, Xã 

Xuân Thới Đông, 

Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.

29 Đạt

37 45 Nguyễn Tuấn Cƣờng X 023728991 11/03/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

38 46
Nguyễn Thị Thanh 

Diệu
x 024707843 07/09/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

39 48 Phạm Văn Thành x 036082004609 22/11/2016 
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

40 49 Trần Thị Thu Trâm x 212156226 02/11/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 Đạt

41 56 Võ Thanh Trà x 320823112 26/05/2014 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

42 57 Lê Thị Diên x 206240579 28/01/2019 Công an tỉnh Quảng Nam 29 Đạt

43 58 Nguyễn Thị Hoa Nở x 261536361 15/08/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

44 59 Nguyễn Thị Tố Oanh x 272550306 07/04/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

45 60 Đặng Thị Mai Trang x 341849788 29/12/2011 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

46 61
Nguyễn Đào Thanh 

Thảo
x 024080127 06/03/2007

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

47 62 Trần Thị Bích Tuyền x 025689486 14/01/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

HẢI SẢN PHẠM 

THÀNH

237/36/41 Phạm Văn 

Chiêu, Phƣờng 14, quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƢƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU THƢC 

PHẨM CAO 

NGUYÊN

151/45 Đƣờng Ta 

19,Phƣờng Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

CHI NHÁNH 4 

CÔNG TY TNHH 

TUẤN CƢỜNG - 

KHO HÀNG

132, Ấp Mỹ Hòa 4, Xã 

Xuân Thới Đông, 

Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƢƠNG MẠI 

TÂN KIM THẢO

A236 Đƣờng Tỉnh Lộ 

15, Tổ 13, Khu Phố 2, 

Phƣờng Đông Hƣng 

Thuận, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

48 63
Nguyễn Thị Kim 

Ngân
x 273 547 785 11/07/2011

Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu.
29 Đạt

49 64 Phan Thanh Tùng x 334 788 250                       01/02/2017 Công an tỉnh Trà Vinh 29 Đạt

50 65 Sơn Thành Hiệp x 334 947 496 20/08/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 29 Đạt

51 66 Trần Đình Chánh x 206 184 604                       12/06/2014 Công an tỉnh Quảng Nam 29 Đạt

52 67 Lê Thị Kiều x 352 010 254                       20/09/2016 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

53 68 Lê Phƣớc Sang x 352061495 24/02/2014 Công an tỉnh An Giang 27 Đạt

54 69 Bùi Văn Tuyền x 38200015812 13/02/2018 Công an tỉnh Thanh Hóa 29 Đạt

55 71 Võ Thanh Thảo x 079194009721 25/09/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
30 Đạt

56 72 Thạch Thanh Thủy x 362535767 15/10/2014 Công an Cần Thơ 29 Đạt

57 73 Trần Đình Tân x 036200001052 28/10/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

58 74 Lƣu Thị Tuyền x 351115619 28/01/2019 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

59 76 Võ Thị Kim Ngân x 079196008001 29/03/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
29 Đạt

60 77 Hà Bảo Nhi x 079193005360 24/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

CÔNG TY TNHH 

YILIN VIỆT NAM

Lô K4c Đƣờng Số 4, 

KCN Lê Minh Xuân, 

Xã Lê Minh Xuân, 

Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CHI 

NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH- CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ 

THƢƠNG MẠI 

QUỐC TẾ MẶT 

TRỜI ĐỎ (THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI)

Lô C16-a1, Đƣờng Số 

14, Khu Công Nghiệp 

Hiệp Phƣớc, Xã Hiệp 

Phƣớc, Huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

61 78 Phạm Thị Thụy x 033172000751 14/3/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

62 79 Trần Đờ Guốc x 352462212 26/6/2013 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

63 80 Nguyễn Thị Tố Nga x 221312974 29/7/2009 Công an tỉnh Phú Yên 29 Đạt

64 81 Nguyễn Duy Luyện x 206178628 09/3/2017 Công an tỉnh Quãng Nam 29 Đạt

65 82 Trần Lê Hồng Tuyết x 079186004690 14/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

66 83 Trần Bính Thành x 024213125 17/4/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

67 84 Trần Giáp Tân x 024695443 23/3/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

68 85 Thạch Thị Trúc × 334722193 17/04/2008 Công an tỉnh Trà Vinh 30 Đạt

69 86 Lê Thị Mơ × 186658183 22/08/2009 Công an tỉnh Nghệ An 30 Đạt

70 87 Hoàng Thị Nhung x 44191000155 08/07/2016 Công an tỉnh Quảng Bình 29 Đạt

71 88 Lê Bùi Mai Trinh x 334989795 21/07/2018 Công an tỉnh Trà Vinh 30 Đạt

72 89 Nguyễn Hoàng Phúc x 024901624 27/04/2012
Công an tỉnh thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN BAC THUY 

NỮ HOÀNG DINH 

DƢỠNG

318 Lƣu Hữu 

Phƣớc,Phƣờng 15, 

Quận 8,Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ CHẾ BIẾN 

ĐĂNG MINH

46/9d Ấp Thới Tứ 2, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam.

HỘ KINH DOANH 

KIM NGUYÊN

690/17x1 Nguyễn Duy, 

Phƣờng 12, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

CTY TNHH SX 

TM DV XNK 

NUTSHEALTH

221e/3 Trần Huy Liệu, 

Phƣờng 8, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

73 90 Trần Thị Xuân Quỳnh x 051184000168 19/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

74 91 Trần Thị Kim Sa x 051186000455 15/01/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
29 Đạt

75 94 Nguyễn Thị Giềng x 320592967 10/8/2009 Công an tỉnh Bến Tre 27 Đạt

76 95 Trần Hữu Hổng Linh x 251100622 29/10/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt

77 96 Trần Hữu Lộc x 250357908 02/12/1999 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt

78 101 Ngô Công Minh x 077085002743 08/03/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
30 Đạt

79 102 Nguyễn Thị Tuyết x 077189002104 15/02/2019
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
30 Đạt

80 103 Vũ Minh Nguyệt x 025039467 22/11/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

81 104 Vũ Viết Phúc x 022871868 22/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

82 106
Lăng Hoàng Thu 

Trang
x 250824437 26/08/2017 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

83 107 Trần Huy Hoàng x 075062000098 21/9/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

84 108
Nguyễn Thị Hồng 

Phƣợng
x 022751483 07/4/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

85 109 Trần Quang Thái x 023267357 27/02/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG 

TY TNHH VIETIZ

07 Phan Bội Châu, 

Phƣờng 02,  Quận 

Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam.

HỘ KINH DOANH 

GÀ ĐỊA SÂM

542/19 Nguyễn Thái 

Sơn, Phƣờng 05, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN DƢỢC LIỆU 

TÂN HOA THẢO

82 Hải Thƣợng Lãn 

Ông, Phƣờng 10, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

HỘ KINH DOANH 

VIẾT PHÚC

12/3 Lê Đức Thọ, 

Phƣờng 16, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

HỘ KINH DOANH 

GIÒ CHẢ 

PHƢỢNG HOÀNG 

305 Nguyễn Thái Sơn, 

Phƣờng 05, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

86 110 Nguyễn Văn Sang x 340893861 29/11/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 Đạt

87 111
Phan Phụng Phƣợng 

Liên
x 056182000114 11/02/2019

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
29 Đạt

88 112 Lê Thị Thu Huyền x 225399429 26/04/2006 Công an tỉnh Khánh Hòa 29 Đạt

89 113 Huỳnh Văn Hoàng x 225252516 07/04/2017 Công an tỉnh Khánh Hòa 29 Đạt

90 114 Lê Thị Tuyết x 206205328 19/12/2014 Công an tỉnh Quảng Nam 29 Đạt

91 115 Phan Phụng Toàn x 225247234 17/05/2013 Công an tỉnh Khánh Hòa 29 Đạt

92 116 Sơn Hải Long x 366300525 22/12/2016 Công an tỉnh Sóc Trăng
CÔNG TY TNHH 

TM THOẠI AN

232 Phan Anh, Phƣờng 

Hiệp Tân, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

29 Đạt

93 117 Phạm Thị Thuỷ x 037193002479 21/5/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
24 Đạt

94 118 Phan Thị Thanh Nga x 312252805 09/6/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 24 Đạt

95 119 Quách Vũ Nguyên x 385775159 13/4/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 24 Đạt

96 120 Nguyễn Thị Lý x 311768524 13/3/2016 Công an tỉnh Tiền Giang 24 Đạt

97 121 Huỳnh Thanh Hà x 334956513 06/02/2015 Công an tỉnh Trà Vinh 24 Đạt

HỘ KINH DOANH 

GIÒ CHẢ 

PHƢỢNG HOÀNG 

305 Nguyễn Thái Sơn, 

Phƣờng 05, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT CHẾ 

BIẾN KIM THÀNH 

37/3/2 Đƣờng Cây Keo, 

Phƣờng Tam Phú, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

TUẤN NGUYỄN

305/8 Trần Phú, Phƣờng 

08, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND

Ngày, 

tháng, năm 

cấp

Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

98 124
Nguyễn Huỳnh Mỹ 

Hƣơng
x 334953120 20/10/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 24 Đạt

99 127 Võ Thị Lệ Quyên x 025109412 06/11/2009
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

100 128  Nguyễn Kim Chi x  051165000041 16/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

101 129  Võ Thị Mai Hoa x  330694473 01/09/2018  Công an tỉnh Vĩnh Long 30 Đạt

102 130  Phạm Thị  Thúy An x  024490338 25/05/2006
 Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

 

CÔNG TY TNHH 

QUỐC TẾ CALLA - 

 CHI NHÁNH CẦN 

GIỜ

Ấp Đồng Tranh, Xã 

Long Hòa, Huyện Cần 

Giờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THUỶ SẢN 

SÀI GÒN

105 Nguyễn Chí Thanh, 

Phƣờng 09, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Chuyên viên chấm bài KT. TRƯỞNG PHÕNG

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Đặng Mỹ linhNguyễn Thị Ngọc Hương


